
 

Câu 1:khái niệm về ôtô?cấu tạo chung về ôtô 
gồm những phần nào,nêu đặc điểm của các 
phần đó?

Định nghĩa:là một phương tiện đường bộ,có tính cơ động 
cao,do vậy trên toàn thế giới ôtô được dung để vận chuyển 
hang hóa hoặc hành khách phục vụ cho nhu cầu phát triển 
kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng.
Cấu tạo chung:Cấu tạo chung của ô tô gồm 5 phần chính: 
động cơ, hệ thống khung gầm, hệ thống điện, cabin/khoang hành 
khách, và các hệ thống phụ trợ (radio, điều hòa, tời kéo…)

Đặc điểm từng bộ phận:1. Động cơ ô tô: là nguồn động 
lực chủ yếu của ô tô. Hiện nay, trên ô tô sử dụng phổ biến 
nhất là động cơ 4 kỳ.

2. Hệ thống khung gầm: bao gồm các hệ thống:
 Hệ thống truyền lực: nhận và truyền động lực từ động cơ 
đến bánh xe chủ động.
 Hệ thống phanh xe.
 Hệ thống lái.
 Hệ thống treo.
 Hệ thống khung (chassi), vỏ xe (body).

3. Điện ô tô: gồm điện động cơ và điện thân xe với hệ thống 



 

cung cấp điện, hệ thống đánh lửa, hệ thống khởi động, hệ 
thống tín hiệu và chiếu sáng, hệ thống thông tin, chuẩn 
đoán…
4.cabin/khoang hành khách:có ghế ngồi,rộng dành cho lái 
xevaf hành khách.
5.các hệ thống phụ trợ(radio,điều hòa,tời kéo,…):phục vụ 
nhu cầu giải trí cho lái xe va hành khách,điều hòa làm mat 
khi trời nóng,…..

Câu 3:so sánh đ ng c  2 kì v i đ ng c  4 kìộ ơ ớ ộ ơ

 Hiện nay, lượng xe 4 kỳ trên thị trường tiêu thụ mạnh hơn 
nhiều xe 2 kỳ. Người tiêu dùng cho rằng xe 2 kỳ chạy hao 
xăng hơn và máy không bền như 4 kỳ, chỉ có thanh niên mới 
"chơi" loại xe này. 
Cấu tạo động cơ 4 kỳ phức tạp hơn nhiều động cơ 2 kỳ, động 
cơ 4 kỳ phải dùng cơ cấu súppáp (giống như nút chai) đóng 
mở để hòa khí và thoát khí cháy. Sự đóng mở của súppáp 
liên quan đến nhiều bộ phận khác trong máy như sên cam, 
cam, cốt cam, cò mổ. Trong quá trình hoạt động, các cơ 
phận này va đập, mài mòn ở nhiệt độ cao. Do đó việc toả 
nhiệt phải được đặc biệt chú trọng.
Ở động cơ 2 kỳ, việc hút và thoát khí cháy nhờ vào píttông 
và các lỗ hút, lỗ thoát nằm ngay tại xilanh máy. Cơ cấu động 
cơ đơn giản hơn. Việc sửa chữa xe 2 kỳ cũng đơn giản hơn. 
Tuy nhiên nếu cứ sử dụng lâu ngày, píttông, bạc bị lỏng, thì 



 

một phần hòa khí bị thất thoát qua khe hở giữa píttông và 
xilanh. Điều này làm xe bị hao xăng hơn so với động cơ 4 kỳ 
cùng tình trạng.
Động cơ 2 kỳ có hành trình máy ngắn hơn nên xe bốc hơn 
nhưng cũng chính vì vậy mà các linh kiện động cơ phải chịu 
nhiều lực hơn, khiến tuổi thọ không thể cao bằng xe 4 kỳ. 
Hơn nữa, lực hút nhiên liệu ở động cơ 2 kỳ phụ thuộc trực 
tiếp vào lực nén của píttông, nên với những xe đã bị dão 
thường là rất khó nổ, nhất là vào buổi sáng.
Tuy nhiên độ bền của xe còn tùy thuộc vào người sử dụng. Ở 
xe 4 kỳ, chạy khoảng 1.500 km, nên thay nhớt và nên dùng 
nhớt có cấp chất lượng API SE hoặc SF, SG. 
Với xe 2 kỳ, phải pha nhớt với xăng đúng liều lượng, khoảng 
45% để việc bôi trơn dàn đầu của máy được tốt. Pha nhớt 
quá ít, việc tản nhiệt và bôi trơn máy kém. Pha nhiều quá, 
việc đốt cháy hỗn hợp khí không tốt, cũng làm ảnh hưởng 
đến hoạt động của máy. Một số loại xe 2 kỳ đời mới có chế 
độ tự pha dầu bằng bơm, tuy nhiên cần cảnh giác với loại 
bơm này vì bơm hỏng đồng nghĩa với việc phá tan luôn động 
cơ. Hơn nữa không nên ép ga, côn quá mạnh bởi điều này 
làm các linh kiện phải chịu lực quá lớn khiến chúng bị mòn 
nhanh. Khi đã không chuẩn, động cơ 2 kỳ dão rất nhanh.
Động cơ 4 kỳ chạy đầm hơn, bền hơn nhưng cũng cần để ý 
đến chế độ dầu bởi nếu độ nhớt kém sẽ làm linh kiện nhanh 
mòn và do cấu tạo phức tạp nên việc sửa chữa cũng rất khó 
khăn.



 

Câu 4:so sánh đông c  1 xilanh v i đ ng c  nhi uơ ớ ộ ơ ề  

xilanh

 Ở động cơ một xi lanh để có một kỳ nổ phải qua ba kỳ chuẩn bị vì vậy sự 

làm việc của động cơ là không ổn định và khối lượng động cơ trên một đơn 

vị công suất lớn. Để khắc phục nhược điểm này người ta sử dụng động cơ 

nhiều xi lanh. Trong những động cơ đó các thanh truyền trong các xi lanh 

được nối với các cổ biên của một trục khuỷu chung ( hình 1 ).

– Với động cơ nhiều xi lanh các kỳ nổ của các xi lanh được phân bố đều 

trong một chu trình công tác của động cơ. Sự sắp xếp các kỳ nổ của các xi 

lanh theo một thứ tự nhất định gọi là thứ tự làm việc của động cơ.

Đ i v i đ ng c  1 xilanh k t c u đ n gi n ít c m chi ti t h nố ớ ộ ơ ế ấ ơ ả ụ ế ơ  

ch  s  d ng trong lĩnh v c k đòi h i công su t l nỉ ư ụ ự ỏ ấ ớ

Đ ng c  nhi u xilanh k t c u nhi u c m chi ti t ,ch  ta  ph cộ ơ ề ế ấ ề ụ ế ế ọ ứ  

t p.Đ ng c  nhi u xilanh đ  tin c y và chăm sóc b o d ngạ ộ ơ ề ộ ậ ả ưỡ  



 

phúc t p,công su t l n,vòng quay đ u h n vì v y ch  y u đ cạ ấ ớ ề ơ ậ ủ ế ượ  

s  d ng trong lĩnh v c GTVT hàng h i.ử ụ ự ả

Câu 6:so sánh u nh c đi m c a đ ng c  xăng vàư ượ ể ủ ộ ơ  
đ ng c  dieselộ ơ
♣ u đi m :Ư ể
- Hi u su t đ ng c  Diesel l n h n 1,5 l n so v i đ ng c  xăng.ệ ấ ộ ơ ớ ơ ầ ớ ộ ơ
- Nhiên li u Diesel r  ti n h n xăng.ệ ẻ ề ơ
- Su t tiêu hao nhiên li u riêng c a đ ng c  Diesel th p h nấ ệ ủ ộ ơ ấ ơ  
đ ng c  xăng.ộ ơ
- Nhiên li u Diesel không b c cháy  nhi t đ  bình th ng, vìệ ố ở ệ ộ ườ  
v y ít gây nguy hi m.ậ ể
- Đ ng c  Diesel ít h  h ng l t v t vì không có b  đánh l a vàộ ơ ư ỏ ặ ặ ộ ử  
b  ch  hoà khí.ộ ế
♣ Nh c đi mượ ể  :
- Cùng m t công su t thì đ ng c  Diesel có kh i l ng n ngộ ấ ộ ơ ố ượ ặ  
h n đ ng c  xăng.ơ ộ ơ
- Nh ng chi ti t c a h  th ng nhiên li u nh  b m cao áp, kimữ ế ủ ệ ố ệ ư ơ  
phun đ c ch  t o r t tinh vi, đòi h i đ  chính xác cao v i dungượ ế ạ ấ ỏ ộ ớ  
sai 1/100mm.
- T  s  nén cao đòi h i v t li u ch  t o các chi ti t đ ng c  nhỉ ố ỏ ậ ệ ế ạ ế ộ ơ ư 
n p xylanh… ph i t t. Các y u t  trên làm cho đ ng c  Dieselắ ả ố ế ố ộ ơ  
đ t ti n h n đ ng c  xăng.ắ ề ơ ộ ơ
- S a ch a h  th ng nhiên li u c n ph i có máy chuyên dùng,ử ữ ệ ố ệ ầ ả  
d ng c  đ t ti n và th  chuyên môn cao.ụ ụ ắ ề ợ
- T c đ  đ ng c  Diesel th p h n t c đ  đ ng c  xăng.ố ộ ộ ơ ấ ơ ố ộ ộ ơ



 

2. Hệ thống khung gầm: bao gồm các hệ thống:
 Hệ thống truyền lực: nhận và truyền động lực từ động cơ 
đến bánh xe chủ động.
 Hệ thống phanh xe.
 Hệ thống lái.
 Hệ thống treo.
 Hệ thống khung (chassi), vỏ xe (body).

3. Điện ô tô: gồm điện động cơ và điện thân xe với hệ thống 
cung cấp điện, hệ thống đánh lửa, hệ thống khởi động, hệ 
thống tín hiệu và chiếu sáng, hệ thống thông tin, chuẩn 
đoán…
4.cabin/khoang hành khách:có ghế ngồi,rộng dành hành 
khách và lái xe.

Caau7:các thông s  b  cjis chung v  tr ng l ngố ố ề ọ ượ
Trong l ng b n thân:Go là tr ng l ng ôtô khi đ  đ y nhiênượ ả ọ ượ ổ ầ  
li u d u nh n,n c làm mát nh ng ch a có t i.ệ ầ ờ ướ ư ư ả
Tr ng t i Gh  là tr ng l ng hang mà oto có th  tr  đ c theoọ ả ọ ượ ể ở ượ  
quy đ nh c a nhà ch  t oị ủ ế ạ
Tr ng l ng toàn b  Ga: Ga=G+Gh+Gnọ ượ ộ
Gn:tr ng l ng ng i trên otoọ ượ ườ
Tr ng l ng phân b  lên tr c tr c(Ga1)ọ ượ ố ụ ướ
Tr ng l ng phân b  lên tr c sau(Ga2)ọ ượ ố ụ



 

Câu 8:các thông s  b  trí chung v  kích th cố ố ề ướ
-chi u dài toàn b (L)ề ộ
-chi u r ng toàn b (B)ề ộ ộ
-chi u cao toàn b (H)ề ộ
-chi u dài đ u xe(L1)ề ầ
-chi u dài đuôi xe(L2)ề
-góc thoát tr c(an pha1)ướ

-góc thoát sau(an pha2)

-Bo1:kho ng cách gi a 2 bánh xe tr cả ữ ướ

-Bo2:kho ng cách gi a 2 bánh sauả ư

Câu 9:cấu tạo chung của động cơ đốt trong gồm 
những cơ cấu và hệ thống nào?nêu đặc điểm 
của các cơ cấu và hệ thống đó?
  KN:Động cơ đốt trong la động cơ nhiệt mà quá trình đốt 
cháy nhiên liệu sinh ra nhiệt và quá trình đốt cháy nhiệt 
thành công cơ học diễn ran gay trong xilanh của động cơ.
Cấu tạo chung:Gồm 2 cơ cấu và 4 hệ thống chính:
2 cơ cấu:


